
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

              KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

 * Học phí:  

Học phí 1 tín chỉ: 170.000 đ

Tiền xe đi lại và tiền ăn, ở tại Long Bình: 850.000 đ/ sinh viên
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Số 

TC
Học phí (đ)

Tiền xe và 

tiền ăn, ở
Tổng (đ)

DEDU1801 Giáo dục quốc phòng NH08 8 0

PEDU1201 Giáo dục thể chất 1 NH08 2 0

QT13DB01 DEDU1801 Giáo dục quốc phòng NH08 8 1,360,000

QT13DB01 PEDU1201 Giáo dục thể chất 1 NH08 2 340,000

3 111401T806 Nguyễn Hữu Cát Tiên QT10DB01 PEDU1302 Giáo dục thể chất 2 BC09 3 510,000 0 510,000

4 125101T003 Nguyễn Phi Khánh Phong QT12DB2 PEDU1201 Giáo dục thể chất 1 TD01 2 340,000 0 340,000

5 1154030129 Nguyễn Thị Thanh Hiền TC11DB02 PEDU1201 Giáo dục thể chất 1 TD01 2 340,000 0 340,000

ENGL4218 Anh ngữ du lịch AV25 2 340,000

ENGL3305 Biên dịch du lịch AV25 3 510,000

ENGL3303 Phiên dịch du lịch AV25 3 510,000

Tôn Nữ Nam Phương

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI/HỌC CẢI THIỆN

HỌC KỲ II, NH 2014-2015

HỌ VÀ TÊN

QT13DB01 850,000 850,000

2 1354012460 Lê Thị Kim Khang 850,000 2,550,000

1 1354012460

1,360,0006 1257010185 Nguyễn Lê Bạch Phụng TA12DB01 0


